
Biểu mẫu 12

      UBND QUẬN BA ĐÌNH

TRƯỜNG THCS MẠC ĐĨNH CHI

THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường THCS Mạc Đĩnh Chi 

năm học 2019 - 2020

	STT
	Nội dung
	Tổng

số 
	
	Hạng chức danh nghề nghiệp
	Chuẩn nghề nghiệp

	
	Tổng
	
	TS
	ThS
	ĐH
	CĐ
	TC
	<TC
	Hạng III
	Hạng II
	Hạng I
	Xuất sắc
	Khá
	Trung bình
	Kém

	1
	Phan Dân
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	

	2
	Lê Thị Minh Huệ
	
	
	x
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	

	3
	Nguyễn Anh Tuấn
	
	
	x
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	

	4
	Ngô Thị Hà
	
	
	
	x
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	

	5
	Nguyễn Quang
	
	
	
	x
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	

	6
	Dương Thị Phương Thảo
	
	
	
	x
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	

	7
	Bùi Quốc trình
	
	
	
	x
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	

	8
	Dương Minh Hằng
	
	
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	
	
	
	

	9
	Cao Thị Bích Liên
	
	
	x
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	

	10
	Nguyễn Thu Nga
	
	
	
	x
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	

	11
	Phạm Bích Lộc
	
	
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	
	
	
	

	12
	Nguyễn Thị Thanh Huê
	
	
	
	x
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	

	13
	Đỗ Minh Huệ
	
	
	
	x
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	

	14
	Vũ Thị Ngân
	
	
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	
	
	
	

	15
	Nguyễn Thị Phương Thảo
	
	
	
	x
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	

	16
	Đàm Thị Năng
	
	
	
	x
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	

	17
	Trần Thị Hương
	
	
	
	x
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	

	18
	Nguyễn Bích Ngọc
	
	
	
	x
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	

	19
	Lâm Thùy Dương
	
	
	
	x
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	

	20
	Vũ Hoàng Nam
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Hoàng Xuân Phương
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Lê Quyết Tiến
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Hoàng Đức Mạnh
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Lê Xuân Cảnh
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Trần Văn Hưng
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	

	26
	Nguyễn Thị Lý
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	

	27
	Nguyễn Phi Điệp
	
	
	
	x
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	

	28
	Lê Thị Thúy Hằng
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	Nguyễn Thị Hồ Điệp
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	Nguyễn Thị Thanh Thỏa
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	Trần Thanh Tâm
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	Nguyễn Thị Liên
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	Nguyễn Thị Minh Tâm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	Chu Mai Phương
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	Nguyễn Hữu Chính
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	Nguyễn Thị Phương Hảo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37
	Đặng Hiệp Giang
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	38
	Nguyễn Minh Hoàng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	39
	Hoàng Hà My
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	Hoàng Huyền My
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       UBND QUẬN BA ĐÌNH

TRƯỜNG THCS MẠC ĐĨNH CHI

THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường THCS Mạc Đĩnh Chi năm học 2020- 2021

	STT
	Nội dung
	Tổng

số 
	Trình độ
	Hạng chức danh nghề nghiệp
	Chuẩn nghề nghiệp

	
	Tổng
	
	TS
	ThS
	ĐH
	CĐ
	TC
	<TC
	Hạng III
	Hạng II
	Hạng I
	Xuất sắc
	Khá
	Trung bình
	Kém

	I
	Phan Dân
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	x
	x
	
	
	

	1. 1
	Lê Thị Minh Huệ
	
	
	x
	
	
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	

	2. 2
	Nguyễn Anh Tuấn
	
	
	x
	
	
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	

	3. 3
	Ngô Thị Hà
	
	
	
	x
	
	
	
	
	x
	
	x
	
	
	

	4. 4
	Nguyễn Quang
	
	
	
	x
	
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	

	5. 5
	Dương Thị Phương Thảo
	
	
	
	x
	
	
	
	x
	
	
	
	x
	
	

	6. 6
	Bùi Quốc trình
	
	
	
	x
	
	
	
	x
	
	
	
	x
	
	

	7. 7
	Dương Minh Hằng
	
	
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	

	8. 8
	Cao Thị Bích Liên
	
	
	x
	
	
	
	
	
	x
	
	
	x
	
	

	9. 9
	Nguyễn Thu Nga
	
	
	
	x
	
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	

	10. 10
	Phạm Bích Lộc
	
	
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	
	x
	
	

	11. 11
	Nguyễn Thị Thanh Huê
	
	
	
	x
	
	
	
	
	x
	
	
	x
	
	

	12. 12
	Đỗ Minh Huệ
	
	
	
	x
	
	
	
	x
	
	
	
	x
	
	

	13. 13
	Vũ Thị Ngân
	
	
	
	x
	
	
	
	x
	
	
	
	x
	
	

	14. 14
	Nguyễn Thị Phương Thảo
	
	
	
	x
	
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	

	15. 16
	Trần Thi Hương
	
	
	
	x
	
	
	
	
	x
	
	
	x
	
	

	16. 18
	Lâm Thùy Dương
	
	
	
	x
	
	
	
	
	x
	
	
	x
	
	

	17. 21
	Lê Quyết Tiến
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	

	18. 
	Đặng Thùy Dương
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19. 
	Ứng Tuấn Minh
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20. 
	Nguyễn Thị Thu Thủy
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21. 
	Dương Ngọc Mai
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22. 
	Lê Hoài Linh
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23. 
	Phạm Thanh Hà
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24. 
	Nguyễn Quỳnh Chi
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25. 
	Nguyễn Thị Thu Thủy
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26. 
	Nguyễn Phương Dung
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27. 
	Hoàng Huyền My
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28. 
	Trần Thị Thùy Linh
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29. 
	Phùng Hải Sơn
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30. 
	Nguyễn Thảo Ngọc
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31. 
	Cao Thị Hằng
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32. 
	Nguyễn Minh Hoàng
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33. 
	Lê Thu Trang
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34. 
	Đỗ Như Quỳnh
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35. 23
	Lê Xuân Cảnh
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	x
	

	36. 24
	Trần Văn Hưng
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	x
	
	

	37. 25
	Nguyễn Thị Lý
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	x
	
	

	38. 26
	Nguyễn Phi Điệp
	
	
	
	x
	
	
	
	x
	
	
	
	x
	
	

	39. 27
	Lê Thị Thúy Hằng
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	

	40. 28
	Nguyễn Thị Hồ Điệp
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	x
	
	
	

	41. 29
	Nguyễn Thị Thanh Thỏa
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	x
	
	
	

	42. 30
	Trần Thanh Tâm
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	x
	
	

	43. 31
	Nguyễn Thị Liên
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	x
	
	


